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PHỤ LỤC I . CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày     /5/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu cần đạt được
	Cơ quan chủ trì 
theo dõi, đánh giá

	
	
	
	Đến năm 2025
	Đến năm 2030
	

	1
	Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh
	%
	30
	40
	Sở Xây dựng

	2
	Tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên
	%
	1,5- 1,9
	1,9 - 2,3
	Sở Xây dựng

	3
	Số lượng đô thị toàn tỉnh
	 
	14
	17
	Sở Xây dựng

	4
	Tỷ lệ đô thị loại III trở lên hoàn thiện tiêu chí phân loại đô thị về cơ sở hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng về y tế, giáo dục, đào tạo và công trình văn hoá cấp đô thị
	%
	100
	 
	UBND thành phố; Sở Xây dựng

	5
	Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung
	%
	100
	 
	Sở Xây dựng

	 6
	Tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đô thị đối với đô thị loại IV trở lên
	%
	 
	100
	Sở Xây dựng

	7
	Tỷ lệ phủ kín quy hoạch vùng huyện
	%
	43
	100
	Sở Xây dựng

	8
	Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung xã
	%
	90
	100
	UBND các huyện, thành phố, Sở Xây dựng

	9
	Tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các đô thị, khu chức năng
	%
	50
	100
	UBND các huyện, thành phố, Sở Xây dựng

	10
	Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị và điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh
	%
	50
	100
	Sở Xây dựng

	11
	Đô thị thông minh thành phố Lạng Sơn
	%
	Hoàn thành một số tiêu chí
	Phấn đấu thành phố Lạng Sơn trở thành đô thị thông minh 
	UBND thành phố

	12
	Tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị
	%
	11 - 16
	16-24
	Sở Xây dựng

	13
	Diện tích cây xanh đô thị bình quân trên mỗi người dân đô thị
	m2/ người
	6-8
	8-10
	Sở Xây dựng

	14
	Diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị.
	m2/ người
	35
	≥35
	Sở Xây dựng

	15
	Sắp xếp, điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã
	
	Sắp xếp, điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn 
	Sắp xếp, thành lập thị xã Hữu Lũng trên cơ sở huyện Hữu Lũng và các đơn vị hành chính liền kề
	Sở Nội vụ

	16
	Tỷ lệ phủ kín hạ tầng mạng băng rộng cáp quang đến các hộ gia đình
	%
	80
	100
	Sở Thông tin và 
Truyền thông

	17
	Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh
	%
	80
	95
	Sở Thông tin và
 Truyền thông

	18
	Hoàn thiện chỉnh trang, bó gọn cáp ngoại vi viễn thông  các trục đường chính của đô thị, đồng thời bổ sung mục tiêu ngầm hóa hệ thống điện tại các khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, tuyến đường mới để đảm bảo ngầm hóa đồng bộ hệ thống điện và hạ tầng viễn thông
	%
	100
	
	Sở Thông tin và 
Truyền thông


 
PHỤ LỤC II.  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ KẾ HOẠCH CỦA UBND TỈNH LẠNG SƠN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 148/NQ-CP NGÀY 11/11/2022 CỦA CHÍNH PHỦ; CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 74-CTR/TU NGÀY 22/3/2023 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN 
(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày     /5/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

	TT
	Nội dung công việc
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Cơ quan phê duyệt
	Thời hạn

	I
	NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY DỰNG, QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG

	
	Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Các sở, ban, ngành, UBND các huyện,
 thành phố
	Cấp có thẩm quyền theo pháp luật
	Năm 2023

	
	Đến năm 2025 hoàn thành phủ kín quy hoạch chung đô thị, 50% quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tại các đô thị khu chức năng; 90% quy hoạch chung xã; 6 quy hoạch vùng huyện (Đình Lập, Lộc Bình, Hữu Lũng, Chi Lăng, Văn Lãng, Tràng Định); 50% quy chế quản lý kiến trúc đô thị và nông thôn; đến năm 2030, hoàn thành 100% phủ kín các cấp độ quy hoạch: Quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung xã, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị, nông thôn, khu chức năng; 100% quy chế quản lý kiến trúc đô thị và nông thôn được ban hành.
	UBND các huyện, thành phố
	Sở Xây dựng; các sở, ban, ngành liên quan
	UBND tỉnh; UBND cấp huyện
	2023 - 2030

	II
	Sắp xếp, điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã: đến năm 2025: sắp xếp, điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính đối với thành phố Lạng Sơn theo Nghị quyết số 81-NQ/TU, ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đến năm 2030: sắp xếp, thành lập thị xã Hữu Lũng trên cơ sở huyện Hữu Lũng và các đơn vị hành chính liền kề; sắp xếp đối với cấp huyện, cấp xã có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định.
	Sở Nội vụ 
	UBND các huyện, thành phố; các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các sở, ngành, đơn vị có liên quan
	Cấp có thẩm quyền theo pháp luật
	2023 - 2030

	III
	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG HẠ TẦNG ĐÔ THỊ ĐỒNG BỘ, HIỆN ĐẠI, LIÊN KẾT, THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU


2023 - 

	030


		- Tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt khoảng 11-16% vào năm 2025; 16-24% vào năm 2030

			
		- Thoát nước và xử lý nước thải đô thị: tối thiểu tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý tại các đô thị loại II trở lên đạt 40% - 45% năm 2030.
			
	2

	Cải tạo, chỉnh trang các đô thị từ loại III trở lên

	 
	- Đô thị từ loại III trở lên (thành phố Lạng Sơn) hoàn thiện các tiêu chuẩn hạ tầng đô thị theo quy định của pháp luật về phân loại đô thị.
	UBND thành phố; phối hợp các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các sở, ngành, đơn vị có liên quan

	Ngân sách nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác

	2023 - 2030


		- Cải tạo chỉnh trang khu vực phường thuộc đô thị từ loại III trở lên (thành phố Lạng Sơn) đạt chuẩn.
			
	3

	Đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp vùng, liên vùng

	 
	- Đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật đầu mối, các dự án cấp nước, xử lý rác thải liên vùng theo quy hoạch vùng.

- Đầu tư khép kín các đường vành đai, đường xuyên tâm, hệ thống giao thông công cộng đồng bộ có sức chở lớn, bến, bãi đỗ xe tại các đô thị.

	UBND các huyện, thành phố; phối hợp các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, KHĐT, Tài chính và các sở, ngành, đơn vị có liên quan

	Thực hiện theo các đề án riêng

	2023 - 2030


	4

	Đầu tư phát triển đảm bảo an sinh nhà ở


2023 -

	2030


	5

	Xây dựng, phát triển đô thị thông minh

	 
	Thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên đến năm 2025, các nhiệm vụ giải pháp đến năm 2030 theo Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018; Đô thị thông minh thành phố Lạng Sơn: đến năm 2025 hoàn thành một số tiêu chí đô thị thông minh, đến năm 2030 phấn đấu thành phố Lạng Sơn trở thành đô thị thông minh
	UBND các huyện, thành phố; phối hợp các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các các sở, ngành, đơn vị có liên quan
	Thực hiện theo các đề án riêng
	2022 - 2030

	6

	Xây dựng, phát triển đô thị có năng lực chống chịu, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển các công trình xanh, khu đô thị xanh trong đô thị, đảm bảo chất lượng môi trường, giảm phát thải khí nhà kính và tăng trưởng xanh

	 
	Thực hiện các chương trình, dự án phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25/3/2021, nâng cao năng lực chống chịu biến đổi khí hậu của đô thị thành phố Lạng Sơn và một số đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

	UBND các huyện, thành phố; phối hợp các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các các sở, ngành, đơn vị có liên quan
	Thực hiện theo các đề án riêng
	2022 - 2030

	7

	Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với các khu vực nông thôn đô thị hóa

	 
	Đầu tư xây dựng phát triển mới đất xây dựng đô thị, bao gồm các khu vực nông thôn đô thị hóa được công nhận đạt đô thị loại V

	UBND các huyện, thành phố; Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh; các sở, ngành, đơn vị có liên quan

	Theo quy định của Chương trình mục tiêu quốc gia

	2023 - 2025


	8

	Rà soát tổng thể, sắp xếp lại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tại các đô thị

	UBND các huyện, thành phố phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	Đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác

	2030


	9

	Giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn sinh hoạt tại các đô thị

	Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố phối hợp và các sở, ngành, đơn vị có liên quan

	Thực hiện theo đề án cụ thể

	2030


	10

	Đề xuất các biện pháp kiểm soát, cải thiện chất lượng không khí

	Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn; UBND các huyện, thành phố và cơ quan liên quan phối hợp thực hiện

	Thực hiện theo đề án cụ thể

	2023 - 2030


	11

	Mô hình bảo đảm phát triển hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở tại đô thị

	UBND các huyện, thành phố phối hợp Sở Y tế và các sở, ngành, đơn vị có liên quan

	Thực hiện theo đề án cụ thể

	2030



	

	IV
	XÂY DỰNG CÁC NHIỆM VỤ ĐỀ ÁN CHUYÊN NGÀNH

	TT
	Nội dung công việc
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Cơ quan phê duyệt
	Thời hạn

	1
	Xây dựng nguồn nhân lực cho đô thị và phát triển đô thị
	Sở Nội vụ
	Các sở, ban, ngành 
liên quan
	Chủ tịch UBND tỉnh
	2025

	2
	Rà soát quy hoạch giao thông bảo đảm thông suốt và liên kết 
	Sở Giao thông vận tải
	Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và các sở, ban, ngành liên quan
	Chủ tịch UBND tỉnh
	Thực hiện định kỳ theo quy định pháp luật

	3
	Nghiên cứu mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong quản lý đô thị
	Công an tỉnh
	Các sở, ban, ngành và địa phương
	Chủ tịch UBND tỉnh
	2025


